
STT HỌ TÊN NGÀY SINH TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ

1 LÊ THỊ THANH MY 24/07/2006 23.1
2 Trương Thế  Bảo 08/09/2006 23.9
3 Trương Anh Khoa 29/07/2006 23.3
4 Tạ Quang Quốc Cường 31/10/2006 22.5
5 Đoàn Nhật Minh 15/01/2006 23.1
6 Nguyễn Gia Hân 21/07/2006 24.3
7 NGUYỄN TRÀ MY 13/01/2006 24.8
8 Đặng Huỳnh Huy Khánh 29/04/2006 23.2
9 Trần Phạm Khánh Linh 03/05/2006 24.1

10 Lâm Hoàng Long 11/07/2006 24.6
11 Nguyễn Trương Ánh Ngọc 18/05/2006 23.8
12 Trần Quỳnh Như 27/07/2006 24.8
13 Trần Nhật Quang 24/08/2006 24.7
14 Lê Kiến Quốc 13/07/2006 22.6
15 Hồ Thiên Sơn 17/02/2006 24.5
16 Nguyễn Trịnh Kim Thu 21/08/2006 23.7
17 Hồ Đắc Duy 12/05/2006 23
18 NGUYỄN HỒNG KÔNG 27/07/2006 25
19 LÊ NGỌC THẢO NGÂN 08/06/2006 24.9
20 ĐOÀN TRẦN NGỌC THẢO 24/02/2006 25
21 LÊ PHƯƠNG THẢO 23/01/2006 23
22 Trần Bảo Trân 27/03/2006 23.7
23 Hoàng Nhật Như Ý 08/06/2006 22.7
24 Bùi Lê Trường An 19/02/2006 22.9
25 Dương Gia Bảo 29/09/2006 23.1
26 Nguyễn Phú Đức 25/05/2006 24.5
27 Trần Hoàng Minh Khang 10/03/2006 23.8
28 Trần Minh Khoa 15/09/2006 24.8
29 Lê Nguyễn Ngọc Phú 19/08/2006 24.8
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30 Nguyễn Đức Trung 25/08/2006 24.9
31 Hồ Hoàng Việt 21/12/2006 23.8
32 Ngô Xuân Đào 10/01/2006 22.3
33 Nguyễn Đức Mạnh 15/06/2006 24.9
34 Đinh Tú Hằng 11/04/2006 23.1
35 Phan Minh Nhật 18/06/2006 24.4
36 BÙI THỊ TRANG 06/09/2006 24.1
37 Tạ Nguyễn Thiên Phúc 24/08/2004 Tuyển thẳng
38 Ngô Hồ Khánh Minh 05/10/2005 Tuyển thẳng


